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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 825/TB-ĐHKT-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025 
  
 

THÔNG BÁO 

V/v điều kiện xét tốt nghiệp đối với Khóa 49 - Đại học chính quy 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường; 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 08 tháng 7 năm 2024 về 

việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học 

tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy tại 

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về điều kiện xét tốt nghiệp đối 

với Khóa 49 - Đại học chính quy, cụ thể như sau:  

 - Đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

 - Hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo và có đủ số tín chỉ tích lũy theo quy định 

cho Khóa - Chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung tích lũy từ 2.00 (theo thang 

điểm 4.0) trở lên; 

 - Thỏa các điều kiện theo quy định về chuẩn đầu ra theo Chương trình đào tạo của 

Khóa học (bảng đính kèm). 

Nơi nhận:                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 
- Sinh viên Khóa 49 - ĐHCQ; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Cố vấn học tập Khóa 49 - ĐHCQ;                                              

- Văn phòng Trường thành viên UEH; 

- Các Khoa/Viện đào tạo; 
- Lưu: VT, ĐT.                                                                       

                                                                                    

PGS.TS. Bùi Quang Hùng 



STT Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra ngoại 

ngữ (tối thiểu)
Chuẩn đầu ra 

CNTT
Nghiên cứu 

khoa học
Tham quan thực 
tế doanh nghiệp

Giáo dục 
thể chất

Giáo dục 
quốc phòng

Ghi chú

1 [TA toàn phần]_Tài chính TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

2 [TA toàn phần]_Quản trị TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

3 [TA toàn phần]_Ngân hàng TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

4 [TA toàn phần]_Marketing TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

5 [TA toàn phần]_Kinh doanh thương mại TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

6 [TA toàn phần]_Kinh doanh quốc tế TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

7 [TA toàn phần]_Kiểm toán TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

8 [TA toàn phần]_Kế toán doanh nghiệp TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

9 [TA toàn phần]_Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X

10 [TA toàn phần]_Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TOEIC 700 Chứng chỉ MOS X X

11 [TA bán phần]_Thương mại điện tử TOEIC 650 X X X X Chương trình CLC

12 [TA bán phần]_Thẩm định giá và quản trị tài sản TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

13 [TA bán phần]_Tài chính TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

14 [TA bán phần]_Quản trị TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

15 [TA bán phần]_Ngân hàng TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

16 [TA bán phần]_Marketing TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

17 [TA bán phần]_Luật kinh tế TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

18 [TA bán phần]_Kinh tế đầu tư TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

19 [TA bán phần]_Kinh doanh thương mại TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

20 [TA bán phần]_Kinh doanh quốc tế TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

21 [TA bán phần]_Kiểm toán TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

22 [TA bán phần]_Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)
TOEIC 700
(4 kỹ năng)

Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

23 [TA bán phần]_Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACCA)
TOEIC 700
(4 kỹ năng)

Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

24 [TA bán phần]_Kế toán doanh nghiệp TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X X X Chương trình CLC

25 [TA bán phần]_Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

26 [TA bán phần]_Thị trường chứng khoán TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

27 [TA bán phần]_Tài chính quốc tế TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

28 [TA bán phần]_Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

29 [TA bán phần]_Quản trị khởi nghiệp TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA 49 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
(đính kèm thông báo số: 825/TB-ĐHKT-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2025)



30 [TA bán phần]_Quản trị khách sạn TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

31 [TA bán phần]_Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

32 [TA bán phần]_Quản trị bệnh viện TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

33 [TA Bán phần]_Quản lý công TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

34 [TA bán phần]_Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

35 [TA bán phần]_Luật kinh doanh quốc tế TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

36 [TA bán phần]_Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

37 [TA bán phần]_Kinh tế TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

38 [TA bán phần]_Kinh doanh số TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

39 [TA bán phần]_Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

40 [TA bán phần]_Công nghệ tài chính TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

41 [TA bán phần]_Công nghệ Marketing TOEIC 650 Chứng chỉ MOS X X

42 [TA bán phần]_Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) TOEIC 650 X X

43 [TA bán phần]_Công nghệ và Đổi mới sáng tạo  TOEIC 650 X X

44 [TA bán phần]_Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) TOEIC 650 X X

45 [Chuẩn]_Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

46 [Chuẩn]_Toán tài chính  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

47 [Chuẩn]_Tiếng Anh thương mại Ngoại ngữ 2 Chứng chỉ MOS X X

48 [Chuẩn]_Thuế trong kinh doanh  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

49 [Chuẩn]_Thuế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

50 [Chuẩn]_Thống kê kinh doanh  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

51 [Chuẩn]_Thị trường chứng khoán  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

52 [Chuẩn]_Thẩm định giá và quản trị tài sản  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

53 [Chuẩn]_Tài chính quốc tế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

54 [Chuẩn]_Tài chính công  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

55 [Chuẩn]_Tài chính  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

56 [Chuẩn]_Quản trị tín dụng  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

57 [Chuẩn]_Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

58 [Chuẩn]_Quản trị rủi ro Tài chính  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

59 [Chuẩn]_Quản trị nhân lực  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

60 [Chuẩn]_Quản trị khởi nghiệp  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

61 [Chuẩn]_Quản trị khách sạn  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

62 [Chuẩn]_Quản trị Hải quan - Ngoại thương  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

63 [Chuẩn]_Quản trị du thuyền  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

64 [Chuẩn]_Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X



65 [Chuẩn]_Quản trị chất lượng  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

66 [Chuẩn]_Quản trị bệnh viện  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

67 [Chuẩn]_Quản trị  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

68 [Chuẩn]_Quản lý công  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

69 [Chuẩn]_Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

70 [Chuẩn]_Ngoại thương  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

71 [Chuẩn]_Ngân hàng quốc tế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

72 [Chuẩn]_Ngân hàng đầu tư  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

73 [Chuẩn]_Ngân hàng  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

74 [Chuẩn]_Marketing  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

75 [Chuẩn]_Luật kinh tế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

76 [Chuẩn]_Luật kinh doanh quốc tế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

77 [Chuẩn]_Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

78 [Chuẩn]_Kinh tế đầu tư  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

79 [Chuẩn]_Kinh tế chính trị  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

80 [Chuẩn]_Kinh tế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

81 [Chuẩn]_Kinh doanh thương mại  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

82 [Chuẩn]_Kinh doanh số  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

83 [Chuẩn]_Kinh doanh quốc tế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

84 [Chuẩn]_Kinh doanh nông nghiệp  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

85 [Chuẩn]_Kiến trúc và thiết kê đô thị thông minh  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

86 [Chuẩn]_Kiểm toán  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

87 [Chuẩn]_Kế toán doanh nghiệp  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

88 [Chuẩn]_Kế toán công  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

89 [Chuẩn]_Đầu tư tài chính  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

90 [Chuẩn]_Công nghệ tài chính  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

91 [Chuẩn]_Công nghệ Marketing  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

92 [Chuẩn]_Công nghệ Logistics (hệ Kỹ sư)  TOEIC 550 X X

93 [Chuẩn]_Bất động sản  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

94 [Chuẩn]_Bảo hiểm  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

95 [Chuẩn]_An toàn thông tin  TOEIC 550 X X

96 [Chuẩn]_Công nghệ và Đổi mới sáng tạo  TOEIC 550 X X

97 [Chuẩn]_Công nghệ thông tin  TOEIC 550 X X

98 [Chuẩn]_Hệ thống thông tin kinh doanh  TOEIC 550 X X

99 [Chuẩn]_Hệ thống hoạch định nguồn lực DN  TOEIC 550 X X



100 [Chuẩn]_Khoa học máy tính  TOEIC 550 X X

101 [Chuẩn]_Khoa học dữ liệu  TOEIC 550 X X

102 [Chuẩn]_Kỹ thuật phần mềm  TOEIC 550 X X

103 [Chuẩn]_Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)  TOEIC 550 X X

104 [Chuẩn]_Thương mại Điện tử  TOEIC 550 X X

105
Song ngành Tiếng Anh thương mại và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ 
hành

Ngoại ngữ 2 Chứng chỉ MOS X X

106 Song ngành Quản lý công và Luật và Quản trị địa phương  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

107 Song ngành Kinh tế chính trị và Luật và Quản trị địa phương  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

108
Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Logistics & Quản lý chuỗi 
cung ứng

 TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

109 Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kinh doanh quốc tế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

110 Song ngành Kế toán doanh nghiệp và Thuế  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

111 Song ngành Bảo hiểm và Tài chính  TOEIC 550 Chứng chỉ MOS X X

3. Theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình Chất lượng cao yêu cầu chuẩn đầu ra về Nghiên cứu khoa học và Tham quan thực tế doanh nghiệp. 

Ghi chú: 
1. Sinh viên phải đạt hoặc có Chứng chỉ các nội dung có dấu X.

2. Chứng chỉ ngoại ngữ phải còn thời hạn giá trị khi đến thời điểm nộp xét chuẩn đầu ra.


